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Cửa hàng CON YÊU ƠI !



Địa chỉ : 7A Phạm Viết Chánh, Quận 1, TPHCM



ĐT : 08.39252254 – 0902310019


Email : conyeuoi7a@yahoo.com.vn – Website : www.conyeuoi.com
ĐỒ DÙNG CHO MẸ VÀ BÉ

A _ ĐỒ DÙNG CHO MẸ KHI MANG THAI

	STT
	TÊN HÀNG
	SL
	ĐVT
	SỬ DỤNG
	Cần mang
 khi đi sinh

	1
	Áo bầu
	3
	Cái
	Khi thai còn nhỏ
	 

	2
	Quần bầu
	3
	Cái
	Khi thai còn nhỏ
	 

	3
	Đầm bầu
	2
	Cái
	Khi thai lớn
	 

	4
	Áo ngực bầu
	4
	Cái
	Cảm giác thoải mái và lịch sự
	 

	5
	Quần lót bầu
	4
	Cái
	Cần dùng
	 

	6
	Dép đế thấp
	1
	Đôi
	Dễ dàng đi lại
	 

	7
	Kem chống rạn bụng
	1
	Tuýp
	Cần dùng từ tháng thứ 3 trở đi đến sau sinh
	 

	8
	Dung dịch vệ sinh
	1
	Chai
	Cần dùng
	x

	9
	Giỏ xách đi sanh
	1
	Cái
	Không thể thiếu
	x

	10
	Dụng cụ điều chỉnh đầu ty
	1
	Hộp
	Dùng khi đầu ty bị thụt vô
	x

	11
	Sữa bột dinh dưỡng cho Mẹ
	1
	Hộp
	Cần dùng
	x

	12
	Bánh dinh dưỡng 
	1
	Hộp
	Cần dùng
	 

	13
	Tai nghe bà bầu
	1
	Cái
	Khuyên dùng tốt cho thai nhi
	 

	14
	Nhạc giao hưởng
	3
	Đĩa
	Giúp bé phát triển trí não ngay khi còn trong bụng mẹ
	 


B _ ĐỒ DÙNG CHO MẸ SAU KHI SINH

	STT
	TÊN HÀNG
	SL
	ĐVT
	SỬ DỤNG
	Cần mang
 khi đi sinh

	1
	Vớ giữ ấm chân
	3
	Đôi
	Sau sinh cần dùng
	x

	2
	Quần lót giấy
	5
	Bịch
	Cần dùng
	x

	3
	Miếng lót mông
	1
	Bịch
	Cần dùng
	x

	4
	Áo ngực cho bé bú
	4
	Cái
	Dùng tiện cho bé bú
	x

	5
	Tấm chườm ngực
	1
	Túi
	Dùng giảm đau sau sinh
	x

	6
	Miếng lót thấm sữa
	3
	Hộp
	Giữ vệ sinh cho mẹ
	x

	7
	Khăn lau sữa
	2
	Bịch
	Dùng khi cho bé bú
	x

	8
	Dụng cụ hứng sữa
	2
	Hộp
	Tiện dụng và vệ sinh
	 

	9
	Dụng cụ trợ ty
	2
	Vĩ
	Khi đầu ty bị đau
	x

	10
	Hút sữa tay hoặc hút sữa máy
	1
	Cái
	Giúp massa bầu ngực, làm thông tuyến sữa
	x

	11
	Túi, ly, bình trữ sữa
	2
	Hộp
	Cần dùng để trong tủ lạnh
	 

	12
	Bông gòn
	2
	Bịch
	Dùng để bịt tai cho Mẹ và vệ sinh cho bé
	x

	13
	Dầu giữ ấm
	2
	Chai
	Dùng sau sinh
	x

	14
	Dầu gội khô (cữ nước)
	2
	Chai
	Không thể thiếu
	x

	15
	Dầu tắm khô (cữ nước)
	2
	Chai
	Không thể thiếu
	x

	16
	Gối 6 chức năng
	1
	Cái
	Cần dùng đỡ khi cho bé bú
	 

	17
	Gel nịt bụng
	1
	Cái
	Khuyên dùng ngay sau sinh để có vòng eo thon gọn
	 

	18
	Bánh dinh dưỡng
	2
	Hộp
	Tăng lượng sữa sau sinh
	 

	19
	Trà Hip
	2
	Hộp
	Lợi sữa
	 

	20
	Sữa bột dinh dưỡng cho Mẹ
	1
	Hộp
	Cần dùng
	x

	21
	Kem chống rạn nứt đầu ti
	1
	Tuýp
	Cần dùng
	 


C _ ĐỒ DÙNG CHO BÉ SƠ SINH

I _ QUẦN ÁO

	STT
	TÊN HÀNG
	SL
	ĐVT
	SỬ DỤNG
	Cần mang
 khi đi sinh

	1
	Áo sơ sinh số 1
	15
	Cái
	Thường xuyên sử dụng, thay đổi cho bé
	x

	2
	Áo sơ sinh số 2
	10
	Cái
	Thường xuyên sử dụng, thay đổi cho bé
	 

	3
	Quần dài
	15
	Cái
	Thường xuyên sử dụng
	 

	4
	Quần ngắn
	10
	Cái
	Thường xuyên sử dụng
	 

	5
	Bộ liền ngắn
	5
	Bộ
	Cần dùng giữ ấm
	 

	6
	Bộ liền dài
	3
	Bộ
	Cần dùng khi đi ra ngoài
	 

	7
	Đồ ngủ ấm
	4
	Bộ
	Cần dùng
	 

	8
	Áo khoác ghilê
	3
	Cái
	Cần dùng
	 

	9
	Nón sơ sinh số 1
	5
	Cái
	Cần dùng giữ ấm đầu bé
	x

	10
	Nón sơ sinh số 2
	5
	Cái
	Cần dùng giữ ấm đầu bé
	 

	11
	Bao tay chân
	10
	Bộ
	Giữ ấm tay chân bé, tránh cho bé cào mặt
	x

	12
	Giày vải
	2
	Đôi
	Cần dùng khi đi ra ngoài
	 

	13
	Vớ
	5
	Đôi
	Giữ ấm chân bé
	 

	14
	Tả vải dán
	6
	Bịch
	Không thể thiếu
	x

	15
	Tả vải xéo
	30
	Cái
	Không thể thiếu
	x

	16
	Yếm cotton
	5
	Cái
	Dùng giữ ấm ngực bé
	 

	17
	Yếm nilon
	5
	Cái
	Dùng khi cho bé uống sữa
	 


II _ ĐỒ DÙNG VỆ SINH

	1
	Miếng lót nhựa Fany
	2
	Bịch
	Cần dùng
	x

	2
	Miếng lót Newborn (tả lót sơ sinh)
	6
	Bịch
	Cần dùng
	x

	3
	Tả giấy sơ sinh hoặc tả quần
	3
	Bịch
	Cần dùng
	 

	4
	Khăn giấy ướt
	4
	Bịch
	Vệ sinh cho bé
	x

	5
	Giấy vệ sinh vuông hoặc cuộn tròn
	4
	Bịch
	Vệ sinh cho bé
	 

	6
	Bông phấn
	1
	Hộp
	Dùng để chấm phấn
	 

	7
	Bông tắm
	1
	Cái
	Dùng khi tắm bé
	 

	8
	Băng rốn
	10
	Hộp
	Cần dùng giữ vệ sinh rốn, giúp rốn không bị lồi
	x

	9
	Rơ lưỡi
	20
	Hộp
	Vệ sinh hàng ngày cho bé
	x

	10
	Tăm bông lớn nhỏ
	2
	Hộp
	Vệ sinh mũi cho bé
	 

	11
	Hút mũi
	1
	Vĩ
	Dùng vệ sinh mũi
	 

	12
	Bấm móng tay
	1
	Cái
	Cắt móng cho bé sạch sẽ, khỏi cào
	 

	13
	Kim băng an toàn
	1
	Vĩ
	Cài khăn sữa cho bé, dùng để quấn tã
	 

	14
	Thau tắm + lưới tắm
	1
	Cái
	Cần dùng
	 

	15
	Mũ tắm cho bé
	1
	Cái
	Cần dùng
	 

	16
	Móc phơi đồ
	2
	Vĩ
	Cần dùng
	x

	17
	Bột giặt, nước xả
	2
	Chai
	Làm mềm và thơm mát áo quần
	 

	18
	Nước rửa bình sửa
	1
	Bình
	Vệ sinh bình sữa
	x

	19
	Cọ rửa bình sữa
	1
	Cái
	Vệ sinh bình sữa
	x


III _ ĐỒ DÙNG

	1
	Bình sữa (uống nước) nhỏ
	2
	Bình
	Nên dùng BS BPA free hoặc BS thủy tinh
	x

	2
	Bình sữa (uống nước) trung
	2
	Bình
	Nên dùng BS BPA free hoặc BS thủy tinh
	x

	3
	Núm vú
	5
	Cái
	Nên sử dụng loại BPA free
	 

	4
	Ngăn đựng sữa bột
	1
	Cái
	Cần dùng khi đi xa
	 

	5
	Dụng cụ đục ty
	1
	Vĩ
	Cần dùng
	 

	6
	Ty ngậm, ty giả
	2
	Cái
	Giúp bé không ngậm tay, tránh cho bé khóc nhè
	 

	7
	Ly, muỗng uống nước
	2
	Cái
	Cần dùng
	x

	8
	Dụng cụ uống thuốc
	1
	Cái
	Cần dùng
	x

	9
	Cặp nhiệt độ
	1
	Cái
	Đo nhiệt độ cơ thể 
	 

	10
	Đo nhiệt độ nước tắm
	1
	Cái
	Dùng kiểm tra nhiệt độ nước tắm
	 

	11
	Khăn quấn bé
	6
	Cái
	Cần dùng giữ ấm cho bé lúc mới sinh
	x

	12
	Khăn sữa lớn, nhỏ
	6
	Bịch
	Dùng thường xuyên
	x

	13
	Khăn choàng tắm
	1
	Cái
	Để bé mặc quần áo sau khi tắm
	 

	14
	Rổ đựng quần áo
	1
	Cái
	Để góc giường tiện đựng tã lót
	 


IV _ MỸ PHẨM CHO BÉ

	STT
	TÊN HÀNG
	SL
	ĐVT
	SỬ DỤNG
	Cần mang
 khi đi sinh

	1
	Nước muối sinh lý
	2
	Chai
	Dùng vệ sinh bé
	 

	2
	Dầu tắm gội
	1
	Chai
	Giúp bé sạch sẽ, thơm tho
	 

	3
	Phấn thơm, trị sảy
	1
	Chai
	Dùng sau khi tắm bé
	 

	4
	Kem chống hăm
	1
	Tuýp
	Ngăn ngừa mẩn đỏ, trị hâm cho bé
	 

	5
	Dầu khuynh diệp Mỹ, VN
	2
	Chai
	Giữ ấm cho bé
	x

	6
	Dầu thơm
	1
	Chai
	Giữ cho bé thơm tho
	 

	7
	Dưỡng da cho bé
	1
	Chai
	Giữ cho da bé mềm mại
	 

	8
	Kem trị muỗi và côn trùng cắn
	1
	Hộp
	Dùng thường xuyên
	 


V _ ĐỒ DÙNG KHI ĐI RA NGOÀI

	1
	Giỏ xách đi ra ngoài
	1
	Cái
	Cần dùng
	x

	2
	Khăn choàng
	2
	Cái
	Từ bệnh viện về hoặc đi ra ngoài
	x

	3
	Khăn voan mỏng
	2
	Cái
	Che bụi
	 

	4
	Túi ngủ
	1
	Cái
	Giữ ấm cho bé
	 

	5
	Nôi xách tay
	1
	Cái
	Dùng cho bé khi ra ngoài
	 

	6
	Dụng cụ ủ bình sữa
	1
	Cái
	Giữ ấm sữa khi đi ra ngoài
	 

	7
	Xe đẩy
	1
	Cái
	Dùng ở nhà hoặc đi du lịch
	 

	8
	Địu tiện lợi
	1
	Cái
	Dùng khi mẹ mang bé theo ra ngoài
	 


VI _ PHÒNG CỦA BÉ

	1
	Nôi, giường, cũi
	1
	Cái
	Cần dùng
	 

	2
	Ghế nhún nằm ăn bột
	1
	Cái
	Tiện dụng vừa cho bé nằm ngủ, nằm chơi, nằm ăn bột
	 

	3
	Dụng cụ treo nôi có nhạc
	1
	Cái
	Cho bé nghe nhìn
	 

	4
	Mùng chụp
	1
	Cái
	Giúp bé ngủ ngon tránh muỗi
	 

	5
	Gối lõm
	2
	Cái
	Giúp đầu bé tròn
	x

	6
	Bộ gối ôm, nằm
	2
	Bộ
	Cần dùng
	 

	7
	Gối chặn
	1
	cái
	Tránh cho bé giật mình
	 

	8
	Nệm lót hơi
	2
	Cái
	Thoáng mát lưng bé
	 

	9
	Màn vuông, màn choàng
	2
	Cái
	Dùng khi bé nằm giường hoặc nằm nôi tránh côn trùng, muỗi
	 

	10
	Thú dán nhiều màu
	 
	 
	Cho bé làm quen với hình ảnh, màu sắc
	 


VII _ MÁY MÓC THIẾT BỊ

	1
	Nồi tiệt trùng
	1
	Cái
	Tiệt trùng bình sữa
	x

	2
	Bình hâm sữa
	1
	Cái
	Làm nóng sữa 
	 

	3
	Máy báo khóc
	1
	Cái
	Cần dùng
	 


VIII _ THỰC PHẨM

	1
	Sữa non
	1
	Hộp
	Nếu bé không bú sữa mẹ
	 

	2
	Sữa bột em bé
	1
	Hộp
	Cần thiết dùng
	 

	3
	Trà dinh dưỡng
	1
	Hộp
	Kích thích tiêu hóa
	 


IX _ ĐỒ CHƠI

	1
	Kệ chữ A
	1
	Cái
	Cho bé nằm hoặc ngồi chơi
	 

	2
	Lục lạc
	2
	Cái
	Cho bé tập cầm
	 

	3
	Chút chít
	2
	Con
	Bé nhìn và nghe âm thanh
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 


D _ ĐỒ DÙNG CHO BÉ TRÊN 6 THÁNG TUỔI

I _ THỰC PHẨM

	STT
	TÊN HÀNG
	SL
	ĐVT
	SỬ DỤNG

	1
	Nước trái cây
	2
	Chai
	Giúp bé tăng thêm vitamin

	2
	Trà dinh dưỡng
	1
	Hộp
	Kích thích tiêu hóa

	3
	Bột ăn dặm
	2
	Hộp 
	Giúp bé đủ chất trong thời kỳ phát triển

	4
	Thực phẩm ăn dăm mặn, ngọt
	3
	 Hộp
	Dùng tiện lợi và giúp bé đủ chất

	5
	Bánh ăn dặm
	2
	Hộp 
	Cung cấp thêm dưỡng chất

	6
	Váng sữa
	4
	Hộp 
	Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp bé chắc khỏe

	7
	Pho mai
	4
	Hộp 
	Giúp phát triển xương

	8
	Dầu ăn
	1
	chai
	Hỗ trợ hệ tim mạch

	9
	Vitamin
	 
	 
	 


II _ ĐỒ DÙNG

	1
	Chén ăn
	2
	Cái
	Cần dùng trong thời kỳ ăn dặm

	2
	Muỗng ăn
	2
	Cái
	Cần dùng

	3
	Bình ăn bột
	2
	Cái
	Hợp vệ sinh và tiện lợi khi cho bé ăn

	4
	Ly, bình tập uống
	2
	Cái
	Cần dùng khi bé uống nước

	5
	Đũa tập ăn
	2
	Đôi
	Giúp bé tự cầm

	6
	Bộ chế biến thức ăn
	1
	Bộ
	Giúp mẹ chế biến nhanh, gọn


III _ DỤNG CỤ AN TOÀN

	1
	Bịt ổ điện
	4
	Cái
	An toàn cho bé

	2
	Bịt góc bàn
	4
	Cái
	An toàn cho bé

	3
	Chặn cửa
	2
	Cái
	Giúp bé không bị kẹt tay

	4
	Chặn cầu thang
	1
	Cái
	Giúp Ba Mẹ yên tâm khi dùng

	5
	Chặn giường
	1
	Cái
	Bé không bị té khi ở một mình

	6
	Vớ bảo vệ đầu gối bé tập bò
	3
	Đôi
	Tạo cảm giác êm ái và an toàn


IV _ MÁY MÓC

	1
	Máy xay tay
	1
	Cái
	Tiện lợi

	2
	Máy xay sinh tố
	1
	Cái
	Cần dùng

	3
	Máy hấp thức ăn
	1
	Cái
	Cần dùng

	4
	Máy ép nước trái cây
	1
	Cái
	Cần dùng


V _ CÁC LOẠI XE VÀ ĐỒ CHƠI

	1
	Đồ chơi tập cầm nắm
	2
	Cái
	Cần dùng

	2
	Đồ chơi tập bò
	1
	Cái
	Giúp bé mau bò hơn

	3
	Xe đẩy, xe 3 bánh tập đi
	1
	Cái
	tiện lợi khi đưa bé đi ra ngoài

	4
	Xích đu
	1
	Cái
	Giúp bé vận động

	5
	Cầu tuột
	1
	Cái
	Giúp bé vận động

	6
	Nhà banh
	1
	Cái
	Giúp bé vận động

	7
	Xe lắc, xe chồi
	1
	chiếc
	Giúp bé vận động

	8
	Xe điện
	1
	chiếc
	Giúp bé vận động

	9
	Đồ chơi gỗ
	4
	kiểu
	Phát triển trí thông minh


Xin chân thành cảm ơn các Mẹ!
conyeuoi7a@yahoo.com.vn

Địa chỉ : 7A Phạm Viết Chánh, Quận 1, TPHCM  
ĐT : 08 39252254


